
Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Nguyễn Văn Bát Cầu Trại

19

(2)

310

(1)

525,8

(519,9) LUC
18 191 423 423 245,2 245,2

2 Nguyễn Văn Độ

Nguyễn Văn Bát Cầu Trại

19

(2)

309

(2)

93,3

(93,3) LUC
18 192 210 210 93,3 93,3

3
Nguyễn Văn Khoan Cầu Trại

22

(4)

45

(1)

554,1

(569,6) LUC
18 122 500 500 289,5 289,5

4
Dương Văn Lán Cầu Trại

22

(4)

64

(2)

460,7

(475) LUC
18 117 572 572 16,1 16,1

5
Dương Văn Quý

(Dương Văn Quí) Cầu Trại

23

(5)

6

(1)

473

(473) LUC
19 364 435 435 473 473

c66-110

6 Dương Văn Thi

Dương Văn Triển Cầu Trại

23

(6)

119

(1)

393,4

(393,4) LUC
19

435+

479

200+

322

200+

323
393,4 393,4

c67-110

7

Nguyễn Thị Viện

(GCN Nguyễn Văn 

Phan) Cầu Trại

55 37 375,3

LUC

19
197+

198

200+

215
375,3 375,3 c68-110

Nguyễn Thị Viện

(GCN Lê Văn Đỗ) Thể Hội

52

(8)

381

(1)

372

(374,4) LUC
19 12 342 342 115,3 115,3

8 Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Thể Hội

52

(8)

382

(2)

84,9

(88) LUC
19 7 82 82 88 88

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-UBND ngày ……/04/2021 của Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc)

STT Chủ sử dụng Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất

Xứ 

đồng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC
Diện tích thu hồi (m

2
)

Ghi 

chú

c63-110

c65-110

c69-110



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

STT Chủ sử dụng Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất

Xứ 

đồng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC
Diện tích thu hồi (m

2
)

Ghi 

chú

Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Thể Hội

52

(8)

383

(3)

99,8

(99,8) LUC
19 8 92 92 99,8 99,8

9
Vũ Văn Mịch Thể Hội

53

(9)

237

(3)

848,3

(853) LUC
14 642 250 250 43,5 43,5

10 Vũ Văn Cẩm Thể Hội
53

(9)

213

(1)

259,2

(260,1) LUC
14 614 154 154 157,1 157,1

11
Vũ Văn Lực Thể Hội LUC

14 615 100 100 102,1 102,1

12
Vũ Song Hào

(GCN Vũ Văn Thịnh) Thể Hội

24

(10)

465

(1)

378,2

(378,2) LUC
14 443 518 443 164 164

c71-110

13
Nguyễn Thị Chúc

(GCN Dũng) Thể Hội

24

(11)

485

(1)

584,4

(584,4) LUC
14 183 580 220 197,3 197,3 c72-110

14 Nguyễn Văn Khoái

Dương Thị Thuyên Đồng Gia

19

(1)

107

(1)

601,1

(601,1) LUC
16 569 612 612 101,1 101,1

C62-110

TỔNG -     2.954,0    2.954,0    -         

c70-110

c69-110



Hộ UB

8 9 10

1

3

4

5

Xem lại VT thu hồi 6

7

Năm 1992, GCN

Ghi chú

Xem lại chủ sdd với ng sdd



Hộ UB

Năm 1992, GCN

Ghi chú

chưa ký tk,bbkk

9

10

11

Xem lại chủ sdd với ng sdd



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Nguyễn Văn Bát Cầu Trại

19

(2)

310

(1)

525,8

(519,9) LUC
18 191 423 423 245,2 245,2

Nguyễn Văn Bát

Nguyễn Văn Độ Cầu Trại

19

(2)

309

(2)

93,3

(93,3) LUC
18 192 210 210 93,3 93,3

2
Nguyễn Văn Dung Cầu Trại

22

(3)

3

(1)

1967,1

(1535,2) NTS
18

152+

153

196+

140
394,2 394,2 c64-110

3
Nguyễn Văn Khoan Cầu Trại

22

(4)

45

(1)

554,1

(569,6) LUC
18 122 500 500 289,5 289,5

4
Dương Văn Lán

Nguyễn Thị Chỉnh Cầu Trại

22

(4)

64

(2)

460,7

(475) LUC
18 117 572 572 16,1 16,1

5
Dương Văn Quý

(Dương Văn Quí) Cầu Trại

23

(5)

6

(1)

473

(473) LUC
19 364 435 435 473 473

c66-110

6 Dương Văn Thi

Dương Văn Triển Cầu Trại

23

(6)

119

(1)

393,4

(393,4) LUC
19

435+

479

200+

322

200+

323
393,4 393,4

c67-110

7

Nguyễn Thị Viện

(GCN Nguyễn Văn 

Phan) Cầu Trại LUC

180,1 180,1

Nguyễn Thị Viện

(GCN Dương Văn Bàn) Cầu Trại LUC
195,2 195,2

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT Chủ sử dụng Địa chỉ

19
197+

198

200+

215
c68-110

55

(7)

c63-110

c65-110

37

(1+2)

Ghi 

chú

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất

Xứ 

đồng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC
Diện tích thu hồi (m

2
)

375.3

(200+175.

3)



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

STT Chủ sử dụng Địa chỉ
Ghi 

chú

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất

Xứ 

đồng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC
Diện tích thu hồi (m

2
)

Nguyễn Thị Viện

(GCN Lê Văn Đỗ) Thể Hội

52

(8)

381

(1)

372

(374,4) LUC
19 12 342 342 115,3 115,3

8 Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Thể Hội

52

(8)

382

(2)

84,9

(88) LUC
19 7 82 82 88 88

Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Thể Hội

52

(8)

383

(3)

99,8

(99,8)
LUC

19 8 92 92 99,8 99,8

9
Vũ Văn Mịch Thể Hội

53

(9)

237

(3)

848,3

(853) LUC
14 642 250 250 43,5 43,5

10
Vũ Văn Cẩm Thể Hội

53

(9)

213

(1)

259,2

(260,1)
LUC

14 614 154 154 157,1 157,1

11
Vũ Văn Lực Thể Hội

53

(9)

237

(3)

848,3

(853) LUC
14 615 100 100 102,1 102,1

12
Nguyễn Thị Vân

(GCN Vũ Văn Thịnh)

Vũ Song Hào Thể Hội

24

(10)

465

(1)

378,2

(378,2)
LUC

14 443 518 443 164 164

c71-110

13 Nguyễn Thị Chúc

(GCN Dũng) Thể Hội

24

(11)

485

(1)

584,4

(584,4) LUC
14 183 580 220 197,3 197,3 c72-110

14
Nguyễn Văn Khoai

Dương Thị Thuyên Đồng Gia

19

(1)

107

(1)

601,1

(601,1)

LUC

16 569 612 612 101,1 101,1

C62-110

TỔNG -     3.348,2    2.954,0    394,2      

c70-110

c69-110







Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Nguyễn Văn Bát Cầu Trại

19

(2)

310

(1)

525,8

(519,9) LUC
18 191 423 423 245,2 245,2

Nguyễn Văn Bát

Nguyễn Văn Độ Cầu Trại

19

(2)

309

(2)

93,3

(93,3) LUC
18 192 210 210 93,3 93,3

2
Nguyễn Văn Dung Cầu Trại

22

(3)

3

(1)

1967,1

(1535,2) NTS
18

152+

153

196+

140
394,2 394,2 c64-110

3
Nguyễn Văn Khoan Cầu Trại

22

(4)

45

(1)

554,1

(569,6) LUC
18 122 500 500 289,5 289,5

4
Dương Văn Lán

Nguyễn Thị Chỉnh Cầu Trại

22

(4)

64

(2)

460,7

(475) LUC
18 117 572 572 16,1 16,1

5
Dương Văn Quý

(Dương Văn Quí) Cầu Trại

23

(5)

6

(1)

473

(473) LUC
19 364 435 435 473 473

c66-110

6 Dương Văn Thi

Dương Văn Triển Cầu Trại

23

(6)

119

(1)

393,4

(393,4) LUC
19

435+

479

200+

322

200+

323
393,4 393,4

c67-110

7

Nguyễn Thị Viện

(GCN Nguyễn Văn 

Phan) Cầu Trại LUC

180,1 180,1 c68-110

Nguyễn Thị Viện

(GCN Dương Văn Bàn) Cầu Trại LUC
195,2 195,2

197+

198
19

55

(7)

37

(1+2)

375.3

(200+175.

3)

Diện tích thu hồi (m
2
)

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú

c65-110

c63-110

200+

215



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú

Nguyễn Thị Viện

(GCN Lê Văn Đỗ) Tân Thể

52

(8)

381

(1)

372

(374,4) LUC
19 12 342 342 115,3 115,3

8 Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Tân Thể

52

(8)

382

(2)

84,9

(88) LUC
19 7 82 82 88 88

Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh Tân Thể

52

(8)

383

(3)

99,8

(99,8) LUC
19 8 92 92 99,8 99,8

9
Vũ Văn Mịch Tân Thể

53

(9)

237

(3)

848,3

(853) LUC
14 642 250 250 43,5 43,5

10
Vũ Văn Cẩm Tân Thể

53

(9)

213

(1)

259,2

(260,1) LUC
14 614 154 154 157,1 157,1

11
Vũ Văn Lực Tân Thể

53

(9)

237

(3)

848,3

(853) LUC
14 615 100 100 102,1 102,1

12

Nguyễn Thị Vân

(GCN Vũ Văn Thịnh)

Vũ Song Hào Tân Thể

24

(10)

465

(1)

378,2

(378,2)
LUC

14 443 518 443 164 164

c71-110

13
Nguyễn Thị Chúc

(GCN Dũng) Tân Thể

24

(11)

485

(1)

584,4

(584,4) LUC
14 183 580 220 197,3 197,3 c72-110

14
Nguyễn Văn Khoai Đồng Gia

19

(1)

107

(1)

601,1

(601,1) LUC
16 569 612 612 101,1 101,1

C62-110

TỔNG -     3.348,2    2.954,0    394,2      

c70-110

c69-110



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Diện tích thu hồi (m
2
)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 
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1

Bồi thường , hỗ trợ cho 

hộ gia đình, cá nhân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Văn Bát
19

(2)

310

(1)

525,8

(519,9)
245,2 245,2 0 LUC                           9.808                     9.808 

Nguyễn Văn Bát

Nguyễn Văn Độ

19

(2)

309

(2)

93,3

(93,3)
93,3 93,3 0 LUC                           3.732                     3.732 

2 Nguyễn Văn Khoan
22

(4)

45

(1)

554,1

(569,6)
289,5 289,5 0 LUC                         11.580                   11.580 

3
Dương Văn Lán

Nguyễn Thị Chỉnh

22

(4)

64

(2)

460,7

(475)
16,1 16,1 0 LUC                              644                        644 

4
Dương Văn Quý

(Dương Văn Quí)

23

(5)

6

(1)

473

(473)
473 473 0 LUC                         18.920                   18.920 

5
Dương Văn Thi

Dương Văn Triển

23

(6)

119

(1)

393,4

(393,4)
393,4 393,4 0 LUC                         15.736                   15.736 

6

Nguyễn Thị Viện

(GCN Nguyễn Văn 

Phan)

180,1 180,1 0 LUC                           7.204                     7.204 

Nguyễn Thị Viện

(GCN Dương Văn 

Bàn)

195,2 195,2 0 LUC                           7.808                     7.808 

Nguyễn Thị Viện

(GCN Lê Văn Đỗ)

52

(8)

381

(1)

372

(374,4)
115,3 115,3 0 LUC                           4.612                     4.612 

7
Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh

52

(8)

382

(2)

84,9

(88)
88 88 0 LUC                           3.520                     3.520 

Ngô Minh Thủy 

Nguyễn Thị Lanh

52

(8)

383

(3)

99,8

(99,8)
99,8 99,8 0 LUC                           3.992                     3.992 

8 Vũ Văn Mịch 
53

(9)

237

(3)

848,3

(853)
43,5 43,5 0 LUC                           1.740                     1.740 

9 Vũ Văn Cẩm
53

(9)

213

(1)

259,2

(260,1)
157,1 157,1 0 LUC                           6.284                     6.284 

10 Vũ Văn Lực
53

(9)

237

(3)

848,3

(853)
102,1 102,1 0 LUC                           4.084                     4.084 

PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI ĐẤT THỰC 

HIỆN DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số:……….ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT CHỦ SỬ DỤNG

Đất hộ

Tổng kinh phí BT 

HTSố 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

ĐVT:1000 đồng

Tổng UBND

Thông tin theo Tờ Tđo 

ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m
2
)

375.3

(200+1

75.3)

37

(1+2)

55

(7)

Hỗ trợ khuyến khích bàn 

giao mặt bằng sớm 

40,000đ/m2

Tờ 

BĐ



Bồi thường , hỗ trợ cho 

hộ gia đình, cá nhân

STT CHỦ SỬ DỤNG

Đất hộ

Tổng kinh phí BT 

HTSố 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất

Tổng UBND

Thông tin theo Tờ Tđo 

ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m
2
)

Hỗ trợ khuyến khích bàn 

giao mặt bằng sớm 

40,000đ/m2

Tờ 

BĐ

11

Nguyễn Thị Vân

(GCN Vũ Văn Thịnh)

Vũ Song Hào

24

(10)

465

(1)

378,2

(378,2)
164 164 0 LUC                           6.560                     6.560 

12
Nguyễn Thị Chúc

(GCN Dũng)

24

(11)

485

(1)

584,4

(584,4)
197,3 197,3 0 LUC                           7.892                     7.892 

13 Nguyễn Văn Khoai
19

(1)

107

(1)

601,1

(601,1)
101,1 101,1 0 LUC                           4.044                     4.044 

0 2954 2954 0                                     118.160                             118.160 Tổng
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